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Part A. Listening (4ps) (Note: HS sẽ được nghe mỗi từ 2 lần.) 

 Listen and number the pictures from 1 to 4. (1p)=> 0.25p/ a correct answer.  

 

 Listen and tick  the correct number. (2ps)=> 0.5p/ a correct answer.  

 

 

 Listen and circle the correct word. (1p)=> 0.5p/ a correct answer.  

 

 

 

 

 

 

ANSWER KEY  
PRACTICE TEST 8 

 

Week 1 – April 2020 

a.  

    six               seven 

b.  

  four           fourteen 
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Part B. Reading & Writing (6ps) 

Write the numbers in the boxes. (1p)=> 0.25p/ a correct answer. 

                   

Match the numbers with the words. (1p)=> 0.25p/ a correct answer. 

 

               

 

Count and write the numbers. (2ps)=> 0.25p/ a correct number.  

a.  

11 balls 

7 balloons 

b. 

8 sweets 

13 flowers 

c. 

15 triangles 

14 squares 

d. 

12 points 

6 line segements 
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Fill in the missing numbers. (1p)=> 0.25p/ a correct number. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colour the toys, using the colour key.(1p)=> 0.25p/ a correct coloured picture.   

HS sử dụng mã màu trong bảng để tô màu các hình đồ chơi:  

- Hình ô tô (số 16 - sixteen) : màu xanh lá cây (green) 

- Hình máy bay (số 14 - fourteen): màu xanh da trời (blue)  

- Hình gấu bông (số 19 - nineteen): màu hồng (pink) 

- Hình quả bóng (số 13 – thirteen): màu da cam (orange) 

 

a. 

12 14 

b. 

18 20 


